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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

    Luận án khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến chứa các số hạng phi địa phương và nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, các tính chất của nghiệm đối với các bài toán này. Ngoài phần giới thiệu mở đầu, tổng quan, các phương pháp nghiên cứu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án được trình bày trong ba chương 4, 5 và 6 tương ứng với các bài toán như sau:    

    Trong Chương 4, luận án khảo sát bài toán Robin-Dirichlet không thuần nhất cho phương trình sóng kiểu Kirchoff - Carrier chứa số hạng đàn hồi nhớt có dạng
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trong đó 
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là các hằng số và 
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là các hàm số cho trước. Với các giả thiết phù hợp, bằng cách sử dụng phương pháp xấp xỉ tuyến tính kết hợp phương pháp Faedo-Galerkin và phương pháp compact, trước hết luận án chứng minh sự tồn tại duy nhất của nghiệm yếu của Bài toán (1). Tiếp theo, luận án thiết lập một khai triển tiệm cận của nghiệm yếu của Bài toán (1) theo một tham số bé ε đến cấp N+1, ở đây Bài toán (1) được xét với 
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.
    Trong Chương 5, luận án khảo sát bài toán Dirichlet cho phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng phi địa phương dạng tích chập phi tuyến theo biến thời gian như sau
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trong đó 
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là các hàm số cho trước và 
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là hằng số. Trước hết, luận án phát biểu và chứng minh một định lý liên quan đến sự tồn tại duy nhất của một nghiệm yếu địa phương của Bài toán (2). Tiếp theo, luận án chứng minh một điều kiện đủ để nhận được sự phụ thuộc liên tục của nghiệm của Bài toán (2) vào các hàm 
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. Dưới các giả thiết phù hợp, luận án cũng chứng minh sự tồn tại của nghiệm toàn cục của Bài toán (2) trong trường hợp đặc biệt 
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 đồng thời nghiệm toàn cục này tắt dần tổng quát với năng lượng ban đầu dương khi t → + ∞.
    Trong Chương 6, luận án thiết lập một thuật giải lặp cấp cao cho Bài toán (2) trong trường hợp
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. Bằng thuật giải lặp cấp cao này, luận án chứng minh được sự tồn tại của một dãy lặp, hơn nữa dãy lặp thu được hội tụ bậc N về nghiệm yếu duy nhất của bài toán. Ngoài ra, một đánh giá về tốc độ hội tụ của dãy lặp về nghiệm của bài toán đang xét cũng được chỉ ra.
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

- Phát biểu và chứng minh một định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu địa phương của Bài toán (1). Thiết lập được khai triển tiệm cận của nghiệm yếu của Bài toán (1) theo tham số bé ε đến cấp N+1 trong trường hợp
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- Phát biểu và chứng minh một định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu địa phương của Bài toán (2). Thiết lập một điều kiện đủ để thu được sự phụ thuộc liên tục của nghiệm vào các hàm
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. Phát biểu và chứng minh các điều kiện đảm bảo sự tồn tại toàn cục của Bài toán (2), đồng thời nghiệm toàn cục này tắt dần tổng quát khi 
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. 
- Thiết lập được một thuật giải lặp cấp cao cho Bài toán (2), trong trường hợp 
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, để thu được một dãy lặp hội tụ bậc N về nghiệm yếu duy nhất của bài toán và đánh giá được tốc độ hội tụ của dãy lặp về nghiệm của bài toán đang xét.
3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
- Tìm kiếm thêm các tính chất của nghiệm của Bài toán (1) như tính bùng nổ, hoặc tính tắt dần, tính ổn định của nghiệm;
- Thiết lập một khai triển tiệm cận của nghiệm của Bài toán (2) theo một tham số bé, hoặc khảo sát tính bùng nổ của nghiệm sau thời gian hữu hạn;
- Thiết lập một thuật giải lặp cấp cao cho Bài toán (2) trong trường hợp
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)

,,,

t

ffxtuu

º

;
- Xây dựng các ví dụ tính số minh họa cho các kết quả lý thuyết đã nêu, tương ứng với các bài toán (1), (2).
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1. SUMMARY:

    This thesis investigates some boundary problems for nonlinear wave equations containing nonlocal terms and focuses on studying the solvability together with the properties of the solutions for these problems. In addition to the parts such as the introduction, literature review, research methods, conclusions and references, the main results of the thesis is presented in three chapters 4, 5 and 6 corresponding to the above problems as follows:

    Chapter 4 considers the following Robin-Dirichlet problem for a nonlinear wave equation of Kirchhoff - Carrier type with a viscoelastic term
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(1)        
where 
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are given constants, 
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are given functions. At first, under suitable conditions, by combining the linearization method for nonlinear terms, the Faedo-Galerkin method and the weak compactness method, the thesis proves the existence and uniqueness of a weak solution of Prob. (1). Next, the thesis establishes an asymptotic expansion of high order in a small parameter of a weak solution of Prob. (1), where 
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    Chapter 5 is devoted to the study of existence, uniqueness, continuous dependence, general decay of solutions of the following Dirichlet problem for a viscoelastic wave equation with strong damping and nonlinear memory term
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where
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are given functions and
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is a given constant. At first, the thesis states and proves a theorem involving local existence and uniqueness of a weak solution. Next, the thesis establishes a sufficient condition to get an estimate of the continuous dependence of the solution with respect to the kernel function and the nonlinear terms. The thesis also investigates the general decay of solutions to Prob. (2) in the specific case 
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. Under suitable conditions to obtain the global solution, the thesis proves the general decay property with positive initial energy for this global solution.
    Chapter 6 constructs a high-order iterative scheme for Prob. (2) in the case 
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. By this high-order iterative scheme, at first, the thesis establishes a recurrent sequence associated with the proposed problem. Next, the thesis proves the convergence at N-order rate of the obtained recurrent sequence to a unique weak solution of the problem. Furthermore, an estimate of the convergence rate is also given.
2. NOVELTY OF THESIS:

- State and prove a theorem related to the existence and uniqueness of a local weak solution of Prob. (1). Establish asymptotic expansion of high order in a small parameter ε of a weak solution for Prob. (1), where 
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- State and prove a theorem related to the existence and uniqueness of local weak solutions of Prob. (2). Establish a sufficient condition to obtain a continuous dependence of the solution on the functions 
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. State and prove the conditions which guarantee the global existence of Prob. (2), and then, prove the general decay property with positive initial energy for this global solution.

- Construct a high-order iterative scheme for Prob. (2) in the case
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 to obtain a recurrent sequence which converges at N-order rate to a unique weak solution of the proposed problem. Furthermore, an estimate of the convergence rate is also given.
3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE 
- Studying other properties of solutions of Prob. (1) such as blow-up, decay, stability;

- Establishing an asymptotic expansion of solutions of Prob. (2) in a small parameter, investigating -up the blow in finite time of solutions for Prob. (2);

- Constructing a high-order iterative scheme for Prob. (2) in the case of
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;

- Giving the numerical examples to illustrate obtained results.
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